
  
 

BÁO BÀI - LỚP 7A – ISP05 
Class Assignment Report - Grade 7A 

 
(Tuần/week: 2 Từ ngày/From 24/08/2026 đến ngày/To 28/08/2026) 

GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Thị Hồng Duyên 
 

 

 

Thứ Hai 
Monday 

24/08/2026 

1 Toán Bài 1. Tập hợp các số hữu tỉ​
  

2 Giáo dục thể chất 
Ôn tập đội hình đội ngũ​
Trò chơi vận động ​
 

Đồng phục thể dục​
-Giày thể thao, nón ​
- Bình nước cá nhân​
 

3 Giáo dục thể chất 
Ôn tập đội hình đội ngũ​
Trò chơi vận động ​
 

Đồng phục thể dục​
Giày thể thao, nón (nếu cần)​
Bình nước cá nhân 

4 Khoa học tự nhiên Phương pháp và kĩ năng học tập môn 
KHTN   

5 Khoa học tự nhiên Phương pháp và kĩ năng học tập môn 
KHTN (tiếp theo)  

6 English 

English:​
Gateway B1 - Review Unit 4 reading 
and grammar​
​
English (Expat):​
B1+ - Review Unit 4 vocabulary and 
listening 

Ôn lại từ vựng và ngữ pháp 
đã học. Chuẩn bị bài mới và 
hoàn thành các bài tập 
được giao (nếu có) 

7 English 

English:​
B1 - Review Units 3-4 writing transfer​
​
English (Expat):​
B1+ - Review Units 3-4 speaking 
workshop 

Ôn lại từ vựng và ngữ pháp 
đã học. Chuẩn bị bài mới và 
hoàn thành các bài tập 
được giao (nếu có) 

8 Toán Bài 1. Tập hợp các số hữu tỉ  
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Thứ Ba 
Tuesday 

25/08/2026 

1 Global Perspectives Developing analysis skills: Starter 
activity (p. 66-67) 

Ôn lại từ vựng và mẫu câu 
đã học. Chuẩn bị bài mới 
và hoàn thành bài tập 
được giao (nếu có) 

2 English 

English (Expat):​
B1 - Review Unit 4 reading and 
grammar​
​
English:​
B1+ - Review Unit 4 reading and 
grammar 

Ôn lại từ vựng và ngữ 
pháp đã học. Chuẩn bị bài 
mới và hoàn thành các bài 
tập được giao (nếu có) 



  
 

 

3 English 

English (Expat):​
B1 - Review Units 3-4 writing transfer​
​
English:​
B1+ - Review Units 3-4 writing 
transfer 

Ôn lại từ vựng và ngữ 
pháp đã học. Chuẩn bị bài 
mới và hoàn thành các bài 
tập được giao (nếu có) 

4 Khoa học tự nhiên Phương pháp và kĩ năng học tập 
môn KHTN (tiếp theo)  

5 Công nghệ Bài 2: Làm đất trồng cây  

6 English 

English:​
B1 - Review Unit 5 reading and 
grammar​
​
English (Expat):​
B1+ - Review Unit 5 vocabulary and 
communication 

Ôn lại từ vựng và ngữ 
pháp đã học. Chuẩn bị bài 
mới và hoàn thành các bài 
tập được giao (nếu có) 

7 English 

English:​
B1 - Review Units 1-5 cumulative 
Language Checkpoint​
​
English (Expat):​
B1+ - Review Units 1-5 cumulative 
consolidation 

Ôn lại từ vựng và ngữ 
pháp đã học. Chuẩn bị bài 
mới và hoàn thành các bài 
tập được giao (nếu có) 

8 Global Perspectives Developing analysis skills: Starter 
activity (p. 66-67) 

Ôn lại từ vựng và mẫu câu 
đã học. Chuẩn bị bài mới 
và hoàn thành bài tập 
được giao (nếu có) 
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Thứ Tư 
Wednesday 
26/08/2026 

1 Giáo dục công dân 

Bài : Tự hào về truyền thống quê 
hương – Tiết 1​
Nội dung : ​
-Quê hương em có truyền thống nào 
đáng tự hào?​
-Truyền thống quê hương được thể 
hiện qua những biểu hiện nào?​
 

-Chuẩn bị tập vở, bút,viết 
đầy đủ  

2 AI & Digital 
Innovation Ảnh hưởng của mạng xã hội Đem giấy bút 

3 AI & Digital 
Innovation Ảnh hưởng của mạng xã hội Đem giấy bút 

4 Toán Bài 8. Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân 
giác của một góc  

5 Toán Bài 8. Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân 
giác của một góc  

6 English 

English (Expat): ​
B1 - Review Unit 5 reading and 
grammar​
​
English: ​

Ôn lại từ vựng và ngữ pháp 
đã học. Chuẩn bị bài mới và 
hoàn thành các bài tập 
được giao (nếu có) 



  
 

 

B1+ - Review Unit 5 reading and 
grammar 

7 English 

English (Expat): ​
B1 - Review Units 1-5 cumulative 
Language Checkpoint​
​
English: ​
B1+ - Review Units 1-5 cumulative 
checkpoint 

Ôn lại từ vựng và ngữ pháp 
đã học. Chuẩn bị bài mới và 
hoàn thành các bài tập 
được giao (nếu có) 

8 Khoa học tự nhiên Phương pháp và kĩ năng học tập môn 
KHTN (tiếp theo)  
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Thứ Năm 
Thursday 

27/08/2026 

1 Wellbeing Bài học 2: Điểm mạnh mà tôi luôn có  

2 Ngữ văn Ôn tập Lý thuyết của chương trình Ngữ 
Văn 6 

- Học sinh đem đầy đủ Sách 
Ngữ Văn 6, vở ghi chép. ​
- Xem lại các dặn dò trên 
Classroom (nếu có). 

3 Ngữ văn Ôn tập Lý thuyết của chương trình Ngữ 
Văn 6 (tiếp theo) 

- Học sinh đem đầy đủ Sách 
Ngữ Văn 6, vở ghi chép. ​
- Xem lại các dặn dò trên 
Classroom (nếu có).​
 

4 Lịch sử & Địa lý Bài 1. Quá trình hình thành và phát 
triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu 

SGK Lịch sử địa lí 7( bộ sách 
mới), bút ghi chép, vở)   

5 Lịch sử & Địa lý 
Bài 1. Quá trình hình thành và phát 
triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu 
(Tiết 2/3) 

SGK Lịch sử địa lí 7( bộ sách 
mới), bút ghi chép, vở)   

6 Math The Set of Rational Numbers 

Mang theo thiết bị điện tử 
đã đăng nhập vào Khan 
Academy và Google Sites 
bằng tài khoảng Google 
trường cấp 

7 Math Special Angle Pairs and Angle 
Bisectors 

Mang theo thiết bị điện tử 
đã đăng nhập vào Khan 
Academy và Google Sites 
bằng tài khoảng Google 
trường cấp 

8 Lịch sử & Địa lý 
Bài 1. Quá trình hình thành và phát 
triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu 
(Tiết 3/3) 

SGK Lịch sử địa lí 7( bộ sách 
mới), bút ghi chép, vở)   
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Thứ Sáu 
Friday 

28/08/2026 

1 Ngữ văn Luyện tập Đọc hiểu Thể loại của 
chương trình Ngữ Văn 6 

- Học sinh đọc kĩ lại kiến 
thức đã học ở Tiết 1,2​
- Kiểm tra nội dung ghi 
chép đầy đủ​
- Thực hiện đúng hạn các 
dặn dò trên Classroom (nếu 
có) 



  
 

 
 

 

2 Ngữ văn Luyện tập Thực hành Tiếng Việt của 
chương trình Ngữ Văn 6 

- Học sinh đọc kĩ lại kiến 
thức đã học ở Tiết 1,2​
- Kiểm tra nội dung ghi 
chép đầy đủ.​
- Thực hiện đúng hạn các 
dặn dò trên Classroom (nếu 
có)​
- Phản hồi những điểm chưa 
hiểu, vướng mắc của bài 
Luyện tập ở Tiết 3. 

3 Global Citizen 
Competencies Bài 2: Tương lai trong tay tôi   

4 Nghệ thuật sáng tạo MỸ THUẬT: Tỷ lệ gương mặt 
Mang dụng cụ học tập: bút 
chì, gôm, thước, màu vẽ, vở 
vẽ 

5 Nghệ thuật sáng tạo MỸ THUẬT: Tỷ lệ gương mặt  

6 Science Atoms and elements  

7 Science Atoms and elements (cont.)  

8 Dạy học dự án Dự án Boardgame đường đua lịch sử bút viết ghi chép, bút màu 
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